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	TRƯỜNG THCS GIA THỤY
TỔ XÃ HỘI
Năm học: 2021 - 2022
            ĐỀ CHÍNH THỨC


	ÐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: LỊCH SỬ LỚP 7
Ngày kiểm tra: 26/10/2021
Thời gian: 45 phút



                                    (Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia cho thành phần nào nhiều nhất?(0,3 đ)
A. Dòng tộc của mình.
B. Các tướng lĩnh quân sự và quý tộc.
C. Phân đều cho mọi người.
D. Những người thân trong gia đình.
Câu 2: Vương quốc Phơ-răng sau này phát triển thành nước nào?(0,3 đ)
A. Pháp                     B. Anh                 C. I-ta-li-a             D. Tây Ban Nha
Câu 3: Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại đến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?(0,3 đ)
A. Cuối thế kỉ IV                                                             B. Đầu thế kỉ V
C. Cuối thế kỉ V                                                               D. Đầu thế kỉ IV
Câu 4: Xã hội phong kiến Trung Quốc gồm những giai cấp:(0,3đ)
A. quý tộc nông dân.                                             B. địa chủ, nông nô.
C. địa chủ, nông dân lĩnh canh.                             D. quý tộc, nông nô.
Câu 5: Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến? (0,3đ)
A. Nho giáo                                           B. Đạo giáo
C. Phật giáo                                           D. Tôn giáo dân gian Trung Quốc
Câu 6: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường được gọi là:(0,3đ)
A. chế độ công điền.                                B. chế độ quân điền.
C. chế độ lĩnh canh.                                 D. chế độ tịch điền.
Câu 7: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời Đường? (0,3 đ)
A. Tư Mã Thiên, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị
B. La Quán Trung, Ngô Thừa Ân, Lý Bạch
C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Tư Mã Thiên
D. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị
Câu 8: Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào? (0,3 đ)
A. Thời Nguyên                                         B. Thời Tống
C. Thời Minh                                             D. Thời Thanh
Câu 9: “Tứ đại phát minh” của Trung Quốc bao gồm các thành tựu về kĩ thuật nào sau đây?  (0,3 đ)
A. Thuốc nhuộm, mực in, giấy vẽ, đúc tiền.
B. Giấy, nghề in, la bàn, thuốc súng.
C. Luyện sắt, đúc đồng, chế tạo súng, giấy.
D. Bản đồ, giấy, đúc tiền, mực in.
Câu 10: Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi ở đâu? (0,3 đ)
A. ở sông Như Nguyệt.                                  B. ở Chi Lăng-Xương Giang.
C. ở Rạch Gầm-Xoài mút.                             D. ở sông Bạch Đằng.
Câu 11: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt đó là: (0,3 đ)
A. mùa khô và mùa hanh.                                    B. mùa khô và mùa xuân.
C. mùa khô và mùa mưa.                                     D. mùa thu và mùa hạ. 
Câu 12: Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các bộ lạc lại, lập ra nước Lan Xang vào thời gian nào? (0,3 đ)
A. 1550                         B.1351                    C. 1352                   D.1353
Câu 13: Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào?(0,3đ)
A. Lào               B. Mi-an-ma               C. Ma-lai-xi-a          D. Thái Lan    
Câu 14: Nhà Tiền Lê đã tổ chức các đơn vị hành chính trong cả nước như thế nào? (0,3 đ)
A. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.
B. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và huyện.
C. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có châu và huyện.
D. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có huyện và xã.
Câu 15: Xã hội phong kiến châu Âu suy vong trong khoảng thời gian nào? (0,3 đ)
A. Thế kỉ XIII-XVI                                                      B. Thế kỉ XIV-XVI
C. Thế kỉ XV-XVI                                                       D. Thế kỉ XVI-XVII
Câu 16: Thế nào là chế độ quân chủ? (0,3 đ)
A. Thể chế nhà nước do vua đứng đầu.
B. Thể chế nhà nước quyền lực phân tán.
C. Thể chế nhà nước quyền lực tập trung trong tay địa chủ.
D. Nhà nước phong kiến của địa chủ và lãnh chúa.
Câu 17: Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã có hành động gì? (0,3 đ)
A. Cử người sang giảng hòa với nhà Nam Hán.
B. Tiếp tục dẹp loạn 12 sứ quân.
C. Xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa.
D. Lên ngôi vua và dời đô về Hoa Lư.
Câu 18: Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu? (0,3 đ)
A. Quân Nam Hán xâm lược lần 2.
B. Chiến tranh nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
C. Do mâu thuẫn nội bộ.
D. Các thế lực cát cứ nổ lên tranh giành quyền lực.
Câu 19: Dương Tam Kha đã cướp ngôi của họ Ngô trong hoàn cảnh như thế nào? (0,3 đ)
A. Tình hình đất nước rối loạn, nguy cơ ngoại xâm.
B. Ngô Quyền mất, con còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh giữ vững chính quyền trung ương. Đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.
C. Mâu thuẫn trong nội bộ triều đình gay gắt, tranh giành quyền lực.
D. Vua mới còn nhỏ, giao quyền chấp chính cho Dương Tam Kha.
Câu 20: “Cờ lau tập trận” là nói về nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam: (0,3 đ)
A. Lê Hoàn     B. Trần Quốc Tuấn    C. Đinh Bộ Lĩnh       D. Trần Thủ Độ
Câu 21: Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là: (0,3 đ)
A. Bắc Bình Vương.                                                B. Vạn Thắng Vương.
C. Bình Định Vương.                                               D. Bố Cái Đại Vương.
Câu 22: Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên “Loạn 12 sứ quân” vào thời gian nào? (0,3 đ)
A. năm 966.           B. năm 967.                   C. năm 968.        D. năm 969.
Câu 23: Quốc hiệu của nước ta dưới thời Đinh Bộ Lĩnh là: (0,3 đ)
A. Đại Việt.         B. Vạn Xuân.                 C. Đại Cồ Việt.      D. Đại Ngu.
Câu 24: Vua Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu là gì? (0,3 đ)
A. Thái Bình         B. Thiên Phúc         C. Hưng Thống         D. Ứng Thiên
Câu 25: Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? (0,3 đ)
A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.
B. Đinh Tiên Hoàng mất. Vua kế vị còn nhỏ nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi.
D. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn.
Câu 26: Quân đội thời Tiền Lê có những bộ phận nào? (0,3 đ)
A. Bộ binh, tượng binh và kị binh
B. Quân địa phương và quân các lộ
C. Cấm quân và quân các lộ
D. Cấm quân và quân địa phương
Câu 27: Chính sách đối ngoại xuyên suốt của các triều đại phong kiến Trung Quốc là: (0,3đ)
A. giữ quan hệ hòa hảo, thân thiết với các nước láng giềng.
B. đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ.
C. liên kết với các nước trong khu vực cùng phát triển.
D. chinh phục các nước thông qua đường biển.
Câu 28: Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào? (0,3 đ)
A. Nhật Bản         B. Ấn Độ           C. Trung Quốc           D. Phương Tây

Câu 29: Bộ máy nhà nước thời Đinh-Tiền Lê được đánh giá như thế nào?(0,4 đ)
A. Sơ khai                                                   B. Phức tạp                                                           C. Đơn giản                                                 D. Tương đối hoàn chỉnh
Câu 30: Hãy đánh giá công lao Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập? (0,4 đ)
A. bảo vệ đất nước.                                         B. xây dựng đất nước.
C. thống nhất đất nước.                                   D. xây dựng chính quyền.
Câu 31: Hãy đánh giá quá trình hình thành, phát triển, suy vong của  xã hội phong kiến phương Đông là gì? (0,4 đ)
A. hình thành muộn, phát triển chậm, quá trình khủng hoảng suy vong kéo dài.
B. hình thành sớm, phát triển chậm, quá trình khủng hoảng suy vong kéo dài.
C. hình thành muộn, phát triển nhanh, quá trình khủng hoảng suy vong nhanh.
D. hình thành sớm, phát triển nhanh, quá trình khủng hoảng suy vong nhanh.
Câu 32: Kinh đô Hoa Lư thời Đinh Tiên Hoàng hiện nay thuộc tỉnh nào? (0,4 đ)
A. Hà Nam                 B. Ninh Bình        C. Nam Định           D.Thái Bình
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Ngày kiểm tra: 26/10/2021
Thời gian: 45 phút



(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: Chế độ phong kiến phương Đông khủng hoảng và suy vong trong khoảng thời gian nào?(0,3 đ)
A. Từ thế kỉ XV cho tới giữa thế kỉ XIX
B. Từ thế kỉ XVI cho tới đầu thế kỉ XIX
C. Từ thế kỉ XVI cho tới cuối thế kỉ XIX
D. Từ thế kỉ XVI cho tới giữa thế kỉ XIX
Câu 2: Ngô Quyền đã cử ai làm Thứ sử Châu Hoan (Nghệ An - Hà Tĩnh)? (0,3 đ)                                             
A. Kiều Công Hãn                                                   B. Ngô Xương Ngập                                               C. Ngô Xương Văn                                                 D. Đinh Công Trứ
Câu 3: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân? (0,3 đ)
A. Đinh Bộ Lĩnh là người có tài.
B. Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
C. Có sự giúp đỡ của nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Văn Hổ.
D. Được nhà Tống giúp đỡ.
Câu 4: Nội dung nào sau đây không phản ánh được tư tưởng trọng nông của nhà Đinh- Tiền Lê? (0,3 đ)
A. Mở rộng buôn bán với nhà Tống.                B. Tổ chức lễ cày tịch điền.
C. Đẩy mạnh khai khẩn đất hoang.                   D. Chú trọng thủy lợi.
Câu 5: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là: (0,3 đ)
A. Đinh Tiên Hoàng.                                                       B. Bình Vương.
C. Vạn Thắng Vương.                                                     D. Đinh Liễn.
Câu 6: Xã hội phong kiến Trung Quốc gồm những giai cấp: (0,3 đ)
A. Quý tộc nông dân.                                            B. Địa chủ, nông nô
C. Địa chủ, nông dân lĩnh canh                             D. Quý tộc, nông nô
Câu 7: Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc vào năm: (0,3 đ)
A. năm 221 TCN                                                    B. năm 222 TCN 
C. năm 223 TCN                                                    D. năm 224 TCN
Câu 8: Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến? (0,3 đ)
A. Nho giáo                                           B. Đạo giáo
C. Phật giáo                                           D. Tôn giáo dân gian Trung Quốc
Câu 9: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường được gọi là:(0,3đ)
A. chế độ công điền.                                B. chế độ quân điền.
C. chế độ lĩnh canh.                                 D. chế độ tịch điền.
Câu 10: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời Đường? (0,3 đ)
A. Tư Mã Thiên, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị
B. La Quán Trung, Ngô Thừa Ân, Lý Bạch
C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Tư Mã Thiên
D. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị
Câu 11: Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào? (0,3 đ)
A. Thời Nguyên                                                    B. Thời Tống
C. Thời Minh                                                        D. Thời Thanh
Câu 12: “Tứ đại phát minh” của Trung Quốc bao gồm các thành tựu về kĩ thuật nào sau đây? (0,3đ )
A. Thuốc nhuộm, mực in, giấy vẽ, đúc tiền.
B. Giấy, nghề in, la bàn, thuốc súng.
C. Luyện sắt, đúc đồng, chế tạo súng, giấy.
D. Bản đồ, giấy, đúc tiền, mực in.
Câu 13: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt đó là: (0,3 đ)
A. mùa khô và mùa hanh                                    B. mùa khô và mùa xuân
C. mùa khô và mùa mưa                                     D. mùa thu và mùa hạ 
Câu 14: Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các bộ lạc lại, lập ra nước Lan Xang vào thời gian nào? (0,3 đ)
A. 1550                         B.1351                    C. 1352                   D.1353
Câu 15: Vương quốc Cham-pa được thành lập tại vùng nào của Đông Nam Á? (0,3 đ)
A. Hạ lưu sông Mê Công                               B. Trung Bộ Việt Nam
C. Hạ lưu sông Mê Nam                                D. Các đảo của In-đô-nê-xi-a
Câu 16: Thế nào là chế độ quân chủ? (0,3 đ)
A. Thể chế nhà nước do vua đứng đầu.
B. Thể chế nhà nước quyền lực phân tán.
C. Thể chế nhà nước quyền lực tập trung trong tay địa chủ.
D. Nhà nước phong kiến của địa chủ và lãnh chúa.
Câu 17: Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã có hành động gì? (0,3 đ)
A. Cử người sang giảng hòa với nhà Nam Hán.
B.Tiếp tục dẹp loạn 12 sứ quân.
C. Xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa.
D. Lên ngôi vua và dời đô về Hoa Lư.
Câu 18: Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi ở đâu?(0,3 đ)
A. ở sông Như Nguyệt.                                  B. ở Chi Lăng-Xương Giang.
C. ở Rạch Gầm-Xoài mút.                             D. ở sông Bạch Đằng. 
Câu 19: Nhà Tiền Lê đã tổ chức các đơn vị hành chính trong cả nước như thế nào?(0,3 đ)
A. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.
B. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và huyện.
C. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có châu và huyện.
D. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có huyện và xã.
Câu 20: Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu? (0,3 đ)
A. Quân Nam Hán xâm lược lần 2.
B. Chiến tranh nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
C. Do mâu thuẫn nội bộ.
D. Các thế lực cát cứ nổ lên tranh giành quyền lực.
Câu 21: Dương Tam Kha đã cướp ngôi của họ Ngô trong hoàn cảnh như thế nào? (0,3 đ)
A. Tình hình đất nước rối loạn, nguy cơ ngoại xâm.
B. Ngô Quyền mất, con còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh giữ vững chính quyền trung ương. Đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.
C. Mâu thuẫn trong nội bộ triều đình gay gắt, tranh giành quyền lực.
D. Vua mới còn nhỏ, giao quyền chấp chính cho Dương Tam Kha.
Câu 22: “Cờ lau tập trận” là nói về nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam: (0,3 đ)
A. Lê Hoàn     B. Trần Quốc Tuấn    C. Đinh Bộ Lĩnh       D. Trần Thủ Độ
Câu 23: Quốc hiệu của nước ta dưới thời Đinh Bộ Lĩnh là: (0,3 đ)
A. Đại Việt.         B. Vạn Xuân.                 C. Đại Cồ Việt.      D. Đại Ngu.
Câu 24: Vua Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu là gì? (0,3 đ)
A. Thái Bình         B. Thiên Phúc         C. Hưng Thống         D. Ứng Thiên
Câu 25: Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? (0,3 đ)
A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.
B. Đinh Tiên Hoàng mất. Vua kế vị còn nhỏ nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi.
D. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn.
Câu 26: Quân đội thời Tiền Lê có những bộ phận nào? (0,3 đ)
A. Bộ binh, tượng binh và kị binh
B. Cấm quân và quân địa phương
C. Quân địa phương và quân các lộ
D. Cấm quân và quân các lộ
Câu 27: Chính sách đối ngoại xuyên suốt của các triều đại phong kiến Trung Quốc là: (0,3 đ)
A. giữ quan hệ hòa hảo, thân thiết với các nước láng giềng.
B. đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ.
C. liên kết với các nước trong khu vực cùng phát triển.
D. chinh phục các nước thông qua đường biển.
Câu 28: Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào? (0,3 đ)
A. Nhật Bản         B. Ấn Độ           C. Trung Quốc           D. Phương Tây
Câu 29: Bộ máy nhà nước thời Đinh-Tiền Lê được đánh giá như thế nào? (0,4 đ)
A. Sơ khai                                                           B. Phức tạp                                                           C. Đơn giản                                                        D. Tương đối hoàn chỉnh
Câu 30: Hãy đánh giá công lao Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập? (0,4 đ)
A. bảo vệ đất nước.                                           B. xây dựng đất nước.
C. thống nhất đất nước.                                     D. xây dựng chính quyền.
Câu 31: Hãy đánh giá quá trình hình thành, phát triển, suy vong của  xã hội phong kiến phương Đông là gì? (0,4 đ)
A. hình thành muộn, phát triển chậm, quá trình khủng hoảng suy vong kéo dài.
B. hình thành sớm, phát triển chậm, quá trình khủng hoảng suy vong kéo dài.
C. hình thành muộn, phát triển nhanh, quá trình khủng hoảng suy vong nhanh.
D. hình thành sớm, phát triển nhanh, quá trình khủng hoảng suy vong nhanh.
Câu 32: Kinh đô Hoa Lư thời Đinh Tiên Hoàng hiện nay thuộc tỉnh nào? (0,4 đ)
A. Hà Nam                 B. Ninh Bình        C. Nam Định           D.Thái Bình
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0,3 đ
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	D
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	16
	A
	






	Ban giám hiệu
  

Phạm Hải Vân
	     Nhóm trưởng


Nguyễn Thị Phượng
	       Người ra đề


Nguyễn Thị Mai Quy





